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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 21/6/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4314
	Nguyễn Quốc Võ
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	4362
	Nguyễn Văn Mạnh
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	4365
	Nguyễn Thanh Oai
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	4382
	Nguyễn Xuân Đại
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	4384
	Trịnh Thị Nhật Lệ
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	4385
	Lê Thanh Sơn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	4392
	Võ Thị Thuận
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	4405
	Hoàng Hiệp
	Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng bình

	9 
	4408
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	4409
	Nguyễn Văn Thi
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	4410
	Lê Văn Năm
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	4416
	Đinh Quang Trường
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	4417
	Nguyễn Kim Liên
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	4421
	Nguyễn Văn Minh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	4431
	Hồ Quang Huy
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	4433
	Hoàng Văn Lẩm
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	4437
	Nguyễn Đăng Quang
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	4439
	Nguyễn Văn Huề
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19 
	4441
	Nguyễn Duy Thìn
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	4443
	Lê Thị Mai
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	4447
	Lê Văn Phương
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	4450
	Nguyễn Minh Phúc
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	4456
	Phan Văn Hậu
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	4458
	Trương Quang Phin
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25 
	4459
	Nguyễn Văn Hoàng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	4464
	Nguyễn Văn Dân
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27 
	4469
	Phan Văn Lưu
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng bình

	28 
	4477
	Hoàng Thị Thu Hà
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng bình

	29 
	4478
	Hoàng Bắc
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	4480
	Nguyễn Văn Hợi
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	4532
	Hoàng Quang Chung
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình


